
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh , trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm 

tra thân nhiệt , đồ dùng cá nhân của trẻ , nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh , 

ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường . 

- Cô nhắc nhở trẻ cất balo giầy, dép đúng nơi quy định 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép: chào cô , chào ông bà, bố mẹ ,người thân. (KNS: Chào hỏi 

lễ phép) 

- Chọn đồ dùng, đồ chơi, trò chơi theo ý thích của trẻ.  

* Thể dục sáng: Dụng cụ nơ hoa 

- Khởi động theo nhạc bài hát ”Khuôn mặt cười” 

-Trọng động: Tập theo nhạc bài hát” Em làm công an tí hon” 

- BTPTC: 

+ ĐT hô hấp: Thổi nơ 

+ ĐT Tay: 2 tay đưa ra trước, sang ngang 

+ ĐT bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc 2 tay sang 

ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

+ ĐT Chân: Đưa ra phía trước , đưa sang ngang, đưa về phía sau 

+ ĐT Bật : Bật chụm tách 2 chân. 

- Dân vũ theo giai điệu nhạc bài - Nhạc nước Nhật Bản- Việt Nam trong tôi.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện ngày mồng 8/3 là ngày hội các bà các mẹ, 

- Trò chuyện về các loại phương tiện giao thông và một sô luật lệ giao thông đường bộ  

- Trò chuyện Về những ngày nghỉ, các phương tiện con biết, phương tiện người thân 

đưa đón con .Nghe, sử dụng các từ chỉ đặc điểm, sự vật, hoạt động... (MT55)  

MT55 

Hoạt động học T2 
Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá 



Trò chuyện về ngày 

8/3  
 

- Phương tiện GT 

đường bộ (MT24)  
 

- Một số biển báo 

giao thông  
 

- Phương tiện GT 

đường thủy ( 

STEAM)  

MT35, 

MT24, 

MT37, 

MT41, 

MT90, 

MT95 

T3 

Văn học 

Thơ..Bó hoa tặng cô  
 

Văn học 

Kiến con đi ô tô  
 

Văn học 

Kiến con thi an toàn 

giao thông  

Văn học 

Cô dạy con  
 

T4 

Vận động 

- Ném trúng đích 

nằm ngang( đích xa 

1,2m x 1,4m)  
 

Âm nhạc 

DH: Em là công an tí 

hon 

TCAN: vòng tròn tiết 

tấu  

Vận động 

- Bò bằng bàn tay và 

bàn chân 3-4m.  
 

Âm nhạc 

VĐ: Đi xe đạp 

NH: Từ 1 ngã tư 

đường phố (MT90)  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí bưu thiếp 

tặng mẹ  

Hoạt động tạo hình 

- Ghép hình tạo 

thành tranh PTGT  

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ máy bay  
 

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét, tô màu bức 

tranh (MT95)  

T6 

Làm quen với toán 

Đếm trên các đối 

tượng trong phạm vi 

10 và đếm theo khả 

năng (MT35)  

Làm quen với toán 

- Đo độ dài một đối 

tượng bằng một đơn 

vị đo. (MT37)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết các buổi 

sáng, trưa, chiều, tối 

(MT41)  
 

Làm quen với toán 

- Ôn các buổi trong 

ngày  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Quan sát bầu trời. TC: Bánh xe quay. Chơi tự do  

- Vận động bài hát " Ngày 8/3". TC: Lộn cầu vồng. chơi tự chọn ( Khu 2)  

- Đi dạo quanh sân trường. TC: Chuyền bóng. Chơi tự do  

- Quan sát cây hồng xiêm. TC : Kéo co. Chơi tự do  

- Cho trẻ nhặt lá cây Đếm đến 10 theo khả năng. TC: Nhảy ô tầm. Chơi tự do  

- Nhặt lá trên sân (MT83)  
 

MT83, 

MT3 



* Tuần 2: 

- Chơi bán hàng, trò chơi và các hoạt động dân gian ( Khu 1) ; chơi tự chọn  

- Chạy đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn. TC: Luồn luồn chăng dây. Chơi tự 

do (MT3)  

- Tham quan nhà để xe, quan sát các xe; TC: Đi nhanh và khéo ; Chơi tự chọn với cát 

và nước  

- Vẽ phương tiện giao thông;chơi tự chọn  

- Quan sát một số phương tiện giao thông trên đường, chơi trò chơi . Bánh xe quay  

Tuần 3. Trò chuyện một số biển báo giao thông, Trò chơi tín hiệu.  

- Quan sát thời tiết trong ngày. T/C dg. Kéo co  

Đồng dao: Con mèo mà trèo cây cau; TC: Mèo đuổi chuột. Chơi tự do  

- Chăm sóc nhổ cỏ vườn rau(Quan tâm bảo vệ môi trường: Biết chăm sóc tốt cho khu 

vườn hoa xinh của lớp. Không hái hoa, bẻ cành); Chơi tự chọn ( Khu 3)  

- Nghe kể chuyện( Góc thư viện) ; chơi trò chơi tự chọn  

* Tuần 4: 

- Quan sát nhà xe . TC: Ai xếp hàng nhanh nhất; chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời  

- Hoạt động trong phòng thể chất: Rèn kĩ năng Bò chui qua cổng( ống dài 1,2m x 

0,6m).  

- Hát múa "Em đi qua ngã tư đường phố" TC: Đến lượt ai; Chơi tự chọn với cát và 

nước  

- Giao lưu với khối C và khối A trò chơi " .."  

- Tập đi xe đạp theo luật giao thông; Chơi tự chọn đồ chơi ngoài trời  

Hoạt động chơi góc 

* Góc nghệ thuật: 

+ Dùng các nguyên liệu tái chế để làm các phương tiện giao thông: ô tô, tàu thuyền... 

+ Cắt xé, nặn , vẽ, tô màu, đồ.... tạo hình PTGT và biển báo giao thông đường bộ. 

+ Sử dụng các vật liệu khác nhau trang trí bưu thiếp mừng ngày 8/3  

- Âm nhạc 

+ Hát, vận động các bài hát theo chủ đề - sự kiện: 8/3, đi xe đạp, bác đưa thư vui tính, 

em đi chơi thuyền, em là công an tí hon 

+ Nghe hát: Anh phi công ơi; Từ 1 ngã tư đường phố; Sử dụng các dụng cụ âm nhạc để 

MT26, 

MT81 



biểu diễn các bài hát theo chủ đề 8/3 và PTGT. Nghe âm thanh các nhạc cụ âm nhạc và 

nhận ra các âm thanh đó  

* Góc xây dựng: 

- Lắp ghép hình. Góc lắp ghép: ghép hình PTGT bé thích 

-Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối. Góc xây dựng: Xây bãi đỗ xe  

* Góc học tập: 

- LQVT: Làm trong vở bé làm quen với toán. Bài tập giấy: Nối số lượng bằng nhau; Tô 

màu số, xếp số, nối theo yêu cầu; Làm trong vở Bé nhận biết và làm quen với toán. TC: 

Ai đo đúng nhất, đo dây ruy băng, Đo đồ vật, , đo độ dài một đối tượng bằng một đơn 

vị đo 

- Văn học: Xem sách, tranh ảnh, hình ảnh, vật thật và tìm hiểu tên gọi, đặc điểm, công 

dụng, lợi ích, cách sử dụng, đặc điểm, hoạt động của một số PTGT. Làm sách về các 

loại PTGT; Biết chọn sách phù hợp, với mình và bạn để cùng xem. Giữ gìn sách 

- Khám phá: Bài tập giấy cắt - dán, gạch chéo phân loại phương tiện giao thông; Tìm 

nhận biết số xe, biển ga tàu  

* Góc STEAM: Xây cầu vòm, làm dốc chuyển động cho ô tô (MT26)  

* Góc thực hành kĩ năng cuộc sống: Hoạt động Montessori: Xâu hạt to, Quét rác, Mở 

và đóng hộp  

* Góc gia đình:  

+ Nấu những món ăn trong ngày 8/3. 

+ Bán hàng quà, nước, hoa, thức ăn, rau củ quả. (MT81)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Hoạt động vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Giao yêu cầu: Con xuống rủ 1 bạn lên đây 

sau đó con đi rửa tay sau đó đi rửa mặt; yêu cầu trẻ Thay, cởi tất, quần áo khi bẩn ướt. 

- Tổ chức bữa ăn, giới thiệu món ăn các chất có trong thức ăn; yêu cầu trẻ nói tên, tìm 

thực phẩm theo yêu cầu như "Thực phẩm chứa chất đạm, vitamin..." Khi trẻ ăn nhắc trẻ 

kỹ năng sống: Lịch sự trong ăn uống: Mời cô, mời bạn, nhài từ tốn, không làm rơi vãi . 

Nhắc nhở, động viên trẻ chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Chấp 

nhận ăn phối hợp, đầy đủ 4 nhóm thực phẩm. 

- Hoạt động ngủ: Mở nhạc thiền, nhạc nhẹ ...quan sát từng trẻ. 

- Hoạt động sau ngủ dậy: Tập các bài nhảy theo nhạc dance sport  

 



Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Xem video và Kể lại những hoạt động thường diễn ra trong ngày 8/3; Rèn kĩ năng cắt 

theo đường thẳng; Làm quen bài thơ" Bó hoa tặng cô"  

- Rèn kĩ năng đọc biểu cảm bài thơ" Bó hoa tặng cô"; Tập đi thay đổi hướng theo hiệu 

lệnh; Xem VTV7 Kids: Chuyện kể của những chú cừu. Dạy trẻ ứng xử văn minh biết 

nói Lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.  

- Rèn kĩ năng ném trúng đích nằm ngang; Rèn kĩ năng cắt theo đường cong.  

- Làm bài trong vở LQCC; Xem video trò chuyện: Bé học cách tiết kiệm điện, nước  

- Ôn đếm đến 10 đếm theo khả năng 

* Tuần 2: 

- Cho trẻ xem tranh, video và cách phân loại phương tiện giao thông... theo 1-2 dấu 

hiệu cho trước. TC: Đua thuyền  

- Cho trẻ kể lại câu chuyện " kiến con đi ô tô". TC: Xếp PTGT bé thích  

- Tổ chức T/CDG. Nhảy bao bố, - Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng 

tránh đơn giản.  

- nặn ô tô,- Trò chuyện để trẻ kể lại sự việc đã diễn ra đúng trình tự... Tổ chức sinh 

nhật cho trẻ T3 (MT57)  

- TC: Ai đo đúng nhất, đo dây ruy băng, đo con đường, đo bàn - ghế- tủ- sách vở, Đo 

đồ vật theo yêu cầu,, Sử dụng kí hiệu để viếtsố - vào vé tàu (MT67)  

* Tuần 3.  

- Xem tranh, ảnh, video về các loại PTGT, các loại biển báo  

-Bài tập giấy: Khoanh tròn biển báo theo yêu cầu, nối hành động với biển báo  

Trải nghiệm: Vắt nước cam . TC: Tung bóng với cô  

- Kể lại chuyện đã được nghe; Dạy trẻ kể lại truyện "Kiến con đi ô tô"; Rèn KNS giúp 

trẻ Biết cách gọi người lớn( người an toàn: Bác bảo vệ,bác vệ sĩ, cô nhân viên, chú 

công an...) giúp đỡ khi bị lạc.  

- Ôn hoạt động buổi sáng: Đoán thời gian, sắp xếp theo trình tự thời gian, kể đúng thời 

gian.  

* Tuần 4: 

- Phân loại các PTGT theo những dấu hiệu khác nhau. Nói được một số đặc điểm nổi 

MT57, 

MT67, 

MT17 



bật của phương tiện và luật lệ giao thông, hãy xếp nhanh và đúng, đúng hay sai, vòng 

quay giao thông  

- Đóng kịch: Kiến thi an toàn giao thông' Chơi bắt chước tạo dáng các nhân vật trong 

tranh. Xem video về 1 số nơi nguy hiểm không được đến gần như: ao, hồ... (MT17)  

- Tự lựa chọn được các nhạc cụ, dụng cụ( trống con, phách, xắc xô để gõ đệm theo tiết 

tấu, nhịp điệu của bài hát. Em đi chơi thuyền, Tò chuyện về Một số luật giao thông đơn 

giản (đi bên phải lề đường…)  

- Làm bài trong vở LQCC; Xem tranh ảnh về hoàn cảnh khó khăn của trẻ em, suy nghĩ 

và hành động của trẻ em.  

- Đếm, trò chuyện về một số kí hiệu, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ, đèn 

giao thông, biển rẽ phải, ngược chiều  

Tổ chức tổng dọn vệ sinh lớp học, nêu gương cuối tuần vào chiều thứ 6 hàng tuần.  

Chủ đề - Sự kiện  
Ngày hội của Phụ nữ 

trên thế giới  

Phương tiện giao 

thông phổ biến  

Một số biển báo giao 

thông  

Bé tham gia giao thông 

an toàn  

 

 


